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UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 
     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




       Số: 148/UBTVQH11


     Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2003

BÁO CÁO                                                                                                                            

GIẢI TRÌNH TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ THẢO                                                                      

LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 


Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,


Tại kỳ họp thứ ba tháng 6 năm 2003, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Luật thi đua, khen thưởng. Sau đó, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý một bước dự thảo Luật thi đua, khen thưởng tại phiên họp tháng 7 năm 2003. Dự thảo này đã được gửi đến các vị đại biểu Quốc hội để tổ chức thảo luận tại Đoàn và đã được các vị đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận, cho ý kiến tháng 8 năm 2003.


Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp này.


Dự thảo Luật đã được chỉnh lý gồm 8 chương, 103 điều. So với dự thảo đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 có 15 điều được bổ sung và hầu hết các điều được chỉnh sửa.


Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo Quốc hội về việc tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật thi đua, khen thưởng.

I. VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LỚN 


1. Về Cờ thi đua của Chủ tịch nước


Trong dự thảo Luật trình xin ý kiến Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 không quy định hình thức khen thưởng Cờ thi đua của Chủ tịch nước. Qua thảo luận, có một số ý kiến đề nghị bổ sung hình thức khen thưởng Cờ thi đua của Chủ tịch nước, song đa số ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội tán thành như dự thảo, vì cho rằng Chính phủ là cơ quan hành pháp, cơ quan điều hành nên quy định hình thức khen thưởng Cờ thi đua của Chính phủ là phù hợp. Hơn nữa, Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước và Điều 103 của Hiến pháp đã quy định cụ thể thẩm quyền của Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng các hình thức khen thưởng bậc cao như “tặng thưởng huân chương, huy chương, giải thưởng nhà nước và danh hiệu vinh dự nhà nước”. Do vậy, không nên quy định hình thức Cờ thi đua của Chủ tịch nước.


Sau khi thảo luận và cân nhắc các loại ý kiến, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội chỉ quy định hình thức khen thưởng Cờ thi đua của Chính phủ và không quy định thêm hình thức khen thưởng Cờ thi đua của Chủ tịch nước.


2. Về Huy chương Vẻ vang


Về vấn đề này, hiện có hai loại ý kiến khác nhau:


Loại ý kiến thứ nhất nhất trí quy định Huy chương Vẻ vang trong Luật vì cho rằng, Huy chương vẻ vang là hình thức khen thưởng cần thiết để tặng cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân sau nhiều năm cống hiến tận tụy, mẫn cán trong cơ quan, doanh nghiệp nhà nước nhằm khuyến khích họ gắn bó với Nhà nước, với công vụ, chức trách của mình.


Loại ý kiến thứ hai đề nghị không quy định hình thức khen thưởng này vì cho rằng các đối tượng được khen đều làm việc theo chức trách, bổn phận và hưởng lương từ ngân sách, do đó chỉ nên khen thưởng khi có thành tích xứng đáng trong thực hiện nhiệm vụ của mình bằng các hình thức khen thưởng chung, nếu bổ sung huy chương này để khen thưởng theo niên hạn sẽ không thuyết phục, tạo ra sự không công bằng đối với các đối tượng khác.  


Sau khi nghiên cứu ý kiến đóng góp của các vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội không quy định hình thức khen thưởng này trong Luật. 


3. Về Kỷ niệm chương của các bộ, ngành, đoàn thể

Dự thảo Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 không quy định hình thức khen thưởng Huy chương vì sự nghiệp, Kỷ niệm chương của các bộ, ngành, đoàn thể. Qua thảo luận, đa số ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội đề nghị cần quy định thống nhất hình thức khen thưởng chung của các bộ, ngành, đoàn thể là Kỷ niệm chương để tặng thưởng cho cá nhân có công lao đóng góp cho hoạt động của ngành, lĩnh vực hay đoàn thể và quy định cụ thể trong Luật này. Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu và đã bổ sung Mục 5 Điều 69 quy định về vấn đề này như sau:

“Mục 5

 KỶ NIỆM CHƯƠNG

Điều 69

Kỷ niệm chương để tặng cho cá nhân có đóng góp vào quá trình phát triển của bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội.

Tên kỷ niệm chương, đối tượng và tiêu chuẩn tặng kỷ niệm chương do bộ, ban, ngành cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội quy định.”

4. Về việc mở rộng diện được phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng.


Có ý kiến đề nghị mở rộng diện xét phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và quy định cụ thể trong Luật.


Qua thảo luận, đa số ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội đề nghị chưa nên mở rộng đối tượng được phong tặng danh hiệu này, mà cần tổng kết, đánh giá việc thực hiện Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” để có quyết định phù hợp và giao cho Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định trong Pháp lệnh.  

Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhất trí với đa số ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội là chưa nên quy định ngay trong Luật này việc mở rộng đối tượng được phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; Luật này chỉ nên quy định nguyên tắc chung về việc phong tặng và giao Uỷ ban thường vụ Quốc hội trên cơ sở tổng kết đầy đủ việc thực hiện Pháp lệnh sẽ nghiên cứu, sửa đổi Pháp lệnh vào thời gian thích hợp. Với tinh thần đó, Điều 59 được sửa đổi, bổ sung như sau:


“Điều 59

Danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" để tặng hoặc truy tặng cho những bà mẹ có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.


Việc xét tặng hoặc truy tặng  danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" thực hiện theo quy định của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.”
5. Về đề nghị bổ sung một số danh hiệu vinh dự nhà nước.

- Một số ý kiến đề nghị bổ sung danh hiệu vinh dự nhà nước để tặng cho một số đối tượng như nhà báo, nhà khoa học, nhà văn, nhà doanh nghiệp, luật gia... nhằm động viên, khuyến khích và tôn vinh một số ngành nghề đặc biệt đã được khẳng định qua thực tiễn đấu tranh cách mạng và xây dựng Tổ quốc.


- Đa số ý kiến tán thành giữ như quy định của các văn bản pháp luật hiện hành về danh hiệu vinh dự nhà nước cho thầy thuốc, nhà giáo, nghệ sỹ và chỉ bổ sung thêm danh hiệu vinh dự nhà nước cho nghệ nhân. Việc bổ sung danh hiệu vinh dự nhà nước đối với các đối tượng khác cần được xem xét kỹ trên cơ sở tổng kết việc thi hành các quy định về các danh hiệu vinh dự nhà nước hiện hành.

Sau khi thảo luận, cân nhắc ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị: trước mắt cho bổ sung danh hiệu vinh dự nhà nước cho nghệ nhân và quy định trong Luật này; còn đối với một số đối tượng khác do ý kiến còn rất khác nhau nên cần tiếp tục nghiên cứu, tổng kết việc thực hiện các quy định về danh hiệu vinh dự nhà nước hiện hành để trình Quốc hội xem xét, quyết định vào thời gian thích hợp.


6. Về đề nghị bổ sung Huân chương Đại đoàn kết dân tộc


Một số ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị bổ sung “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc” để tặng, truy tặng cho cá nhân có quá trình và công lao to lớn trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, bao gồm những cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Việc bổ sung Huân chương Đại đoàn kết dân tộc là rất cần thiết, vì đại đoàn kết dân tộc luôn luôn là động lực trực tiếp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy đây là ý kiến đề nghị hợp lý, xin được tiếp thu và đã bổ sung vào dự thảo Luật Điều 49 quy định về “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc”: 

“Điều 49 

“Huân chương Đại đoàn kết dân tộc” để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có quá trình cống hiến, có công lao to lớn, thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc”.


7. Về Huân chương tấm lòng vàng


Dự thảo Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 có quy định hình thức khen thưởng “Huân chương Tấm lòng vàng” để tặng cho những cá nhân có tấm lòng nhân ái, đóng góp công lao hoặc của cải vật chất cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Qua thảo luận, nhiều ý kiến đề nghị không nên quy định “Huân chương Tấm lòng vàng”, vì mọi hoạt động của chúng ta đều nhằm mục đích làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và chính đó cũng là tấm lòng nhân ái rất lớn. Do vậy, mọi người có công lao đóng góp vật chất, tinh thần cho đất nước, dân tộc đều được xét khen thưởng các huân chương, huy chương quy định trong Luật này.


Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị không quy định hình thức Huân chương Tấm lòng vàng trong dự thảo Luật.


8. Về việc khen thưởng đối với các đại biểu dân cử


Đa số ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị không nên quy định hình thức khen thưởng riêng đối với đại biểu dân cử, vì các đại biểu dân cử dù là cán bộ, công chức hay không cũng nên áp dụng các hình thức khen thưởng chung như các đối tượng khác khi có thành tích. 



Cũng có một số ý kiến cho rằng, trong thực tế hiện nay ở một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Hội đồng nhân dân cấp trên đã khen thưởng Hội đồng nhân dân cấp dưới bằng hình thức bằng khen, giấy khen hoặc cờ thi đua…, dù chưa có văn bản nào quy định về thủ tục này. Việc khen thưởng cũng là biện pháp động viên để đại biểu dân cử hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là những đại biểu dân cử không phải là cán bộ, công chức.


 
Qua phân tích, Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy các quy định của Luật này được áp dụng chung cho mọi đối tượng, do đó việc khen thưởng đại biểu dân cử cần được tiến hành theo tiêu chuẩn, thành tích như các đối tượng khác, không nên quy định hình thức khen thưởng riêng cho đại biểu dân cử.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


9. Về tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng


Nhiều ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội đề nghị cần có quy định về tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng để tránh tình trạng không thống nhất trong thời gian vừa qua, đồng thời cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu, quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng và cho rằng quy định như dự thảo đã thể hiện được tinh thần này.


Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội đề nghị quy định rõ về tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng ở cả 4 cấp.


Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhất trí với ý kiến của đa số đại biểu và vấn đề này đã được thể hiện trong dự thảo Luật như sau:

“Điều 91 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong phạm vi cả nước.

Cơ quan quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng ở trung ương có chức năng giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của cơ quan quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực hiện quản lý nhà nước  về công tác thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

3. Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong phạm vi địa phương mình theo quy định của pháp luật.”

II. VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Về thi đua


- Nhiều ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội cho rằng dự thảo Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 chưa thể hiện sự cân đối giữa nội dung thi đua và khen thưởng, quy định về thi đua còn mờ nhạt, đề nghị tăng nội dung về thi đua và quy định cụ thể hơn.


Tiếp thu ý kiến này, dự thảo Luật đã bổ sung một số điều quy định về thi đua trong Chương Những quy định chung. Cụ thể là:


+ Nội dung Điều 6 được tách thành 2 khoản riêng quy định về nguyên tắc thi đua và nguyên tắc khen thưởng;


+ Bổ sung Điều 5 quy định về mục tiêu của thi đua;


+ Bổ sung Điều 7 quy định về danh hiệu thi đua đối với cá nhân, tập thể và hộ gia đình.
- Một số ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội đề nghị cần quy định rõ về hình thức tổ chức thi đua, phạm vi thi đua. Xin được tiếp thu và bổ sung Điều 15 quy định về hình thức thi đua (thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt) và phạm vi thi đua (toàn quốc; bộ, ban, ngành, đoàn thể; địa phương và cơ sở).
- Một số ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội đề nghị quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc tổ chức phong trào thi đua và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phát động, chỉ đạo phong trào thi đua trong phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. Tiếp thu ý kiến này, xin được thể hiện các nội dung “Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, sơ kết, tổng kết công tác thi đua”, “phát hiện, tuyên truyền, phổ biến để học tập và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến” vào khoản 3 và khoản 4 Điều 17. Bên cạnh đó cũng bổ sung một điều quy định về trách nhiệm của cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp như sau:

“Điều 19

Cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng có trách nhiệm:

1. Tham mưu, đề xuất chủ trương trong công tác thi đua;

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung thi đua; 

3. Hướng dẫn tổ chức thi đua và kiểm tra thực hiện;

4.Tham mưu việc sơ kết, tổng kết, đề xuất khen thưởng và kiến nghị đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.”

2. Về Danh hiệu thi đua

- Về danh hiệu “Lao động tiên tiến”:


Có ý kiến đề nghị quy định lại danh hiệu “Lao động giỏi” đã được sử dụng từ năm 1998 (theo Nghị định 56/CP). 


Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho rằng, khi gọi là “Lao động giỏi” mới chỉ nhấn mạnh được khía cạnh làm tốt về chuyên môn mà chưa thể hiện được các tiêu chuẩn khác như ý thức cộng đồng, đóng góp cho xã hội, chấp hành các chủ trương, chính sách và pháp luật. Do đó, xin giữ lại danh hiệu “Lao động tiên tiến” như quy định trong dự thảo để thể hiện tiêu chuẩn toàn diện hơn.


- Một số ý kiến của đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung danh hiệu thi đua ở cơ sở, cộng đồng dân cư và trường học. Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu và bổ sung quy định về danh hiệu thi đua khái quát tại khoản 3 và khoản 4 Điều 20, khoản 2 Điều 31.

- Một số ý kiến của đại biểu Quốc hội cho rằng dự thảo chỉ mới điều chỉnh các danh hiệu thi đua trong các cơ quan nhà nước, trong khối quốc doanh mà chưa thấy quy định cho những người lao động khác như nông dân và người lao động ở khu vực tư nhân. Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu và thể hiện tại khoản 3 Điều 24 như sau:

          “3. Người lao động không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mà gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Nhà nước, có đạo đức, lối sống lành mạnh, đoàn kết, tương trợ và tích cực tham gia các phong trào thi đua sản xuất, hoạt động xã hội, lao động có năng suất cao thì được công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”.”



- Có ý kiến cho rằng cần phải có quy định chặt chẽ nhằm thống nhất quản lý các danh hiệu, tiêu chuẩn thi đua của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội. Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu và thể hiện tại khoản 1 Điều 31 như sau:

“1. Danh hiệu, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội do cơ quan trung ương của các tổ chức này quy định và được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng ở trung ương.”


3. Về sắp xếp thứ tự hình thức khen thưởng 


Một số ý kiến đề nghị sắp xếp lại các hình thức khen thưởng theo thứ tự từ cao đến thấp. 


Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị cho giữ như dự thảo Luật đã trình Quốc hội để phù hợp với Điều 84 của Hiến pháp, theo đó Quốc hội quy định “huân chương, huy chương và danh hiệu vinh dự nhà nước”, đồng thời cũng tránh hiện tượng so sánh không hợp lý làm mất đi ý nghĩa khuyến khích, động viên trong thi đua và tôn vinh trong khen thưởng.


4. Về việc xác định giá trị cao, thấp của các loại huân chương 


Về vấn đề này, hiện có hai loại ý kiến khác nhau: 


Loại ý kiến thứ nhất đề nghị bỏ quy định nhằm xác định giá trị, thứ bậc huân chương (Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập và Huân chương Quân công), vì giá trị đã được thể hiện trong tiêu chuẩn khen loại huân chương đó. Hơn nữa, không thể so sánh được vì không cùng đối tượng, lĩnh vực khen thưởng...


Loại ý kiến thứ hai cho rằng việc xác định giá trị thứ bậc của các loại huân chương là cần thiết để phân biệt, nhận biết giá trị công lao của những cá nhân, tổ chức được tặng thưởng huân chương. 


Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, chỉ nên xác định một huân chương cao quý nhất là Huân chương Sao vàng, còn giá trị các huân chương được thể hiện qua tiêu chí, công trạng, thành tích của đối tượng được khen thưởng theo lĩnh vực khác nhau, trong dự thảo Luật đã quy định theo hướng này.


5. Về Huân chương Sao vàng


- Một số ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội đề nghị không nên nêu các chức danh như quy định tại dự thảo, vì nguyên tắc khen thưởng huân chương chủ yếu căn cứ vào thành tích, công trạng. Tiếp thu ý kiến này, xin được sửa đổi và thể hiện tại điểm a khoản 2 Điều 34. 


- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị xếp Huân chương Hồ Chí Minh lên trước Huân chương Sao vàng vì Chủ tịch Hồ Chí Minh là người có công lao vĩ đại đối với đất nước, là danh nhân văn hoá kiệt xuất, nên để Huân chương Hồ Chí Minh là huân chương cao quý nhất. 


Uỷ ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, Huân chương Sao vàng là huân chương cao quý nhất của nước ta đã được đặt ra từ lâu, đã trở thành truyền thống, do đó không nên thay đổi vị trí của huân chương, gây nên sự xáo trộn, nhận thức khác nhau không cần thiết. Do đó, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho được giữ như dự thảo.


6. Về Huân chương Chiến công và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

Một số ý kiến cho rằng nên gộp hai loại huân chương này thành một loại, vì cả hai đều là hình thức khen thưởng trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và có tiêu chuẩn khen thưởng gần giống nhau. 


Về vấn đề này, xin được giải trình như sau: hai loại huân chương này đều dùng để tặng thưởng trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nhưng nội dung khen có tính chất khác nhau. Huân chương Bảo vệ Tổ quốc dùng để khen thưởng các đối tượng trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng củng cố quốc phòng, an ninh; còn Huân chương Chiến công để khen thưởng các đối tượng có chiến công trong quá trình trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Do đó, đề nghị cho được giữ quy định về hai loại huân chương như trong dự thảo Luật. 


7. Về Huy chương Chiến sĩ vẻ vang


- Có ý kiến đề nghị quy định tăng thời gian cống hiến để được tặng thưởng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng ba, giảm thời gian để được tặng thưởng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất. 


Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu ý kiến này, nội dung sửa lại được thể hiện tại Điều 56 của dự thảo. 

8. Về Giải thưởng nhà nước


a) Về tên giải thưởng 


Một số ý kiến cho rằng nên gọi tên của Mục 4 Chương 3 của dự thảo Luật là Giải thưởng nhà nước để phù hợp với quy định tại khoản 9 Điều 103 của Hiến pháp.


Tiếp thu ý kiến này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã sửa tên gọi của Mục 4 thành “Giải thưởng nhà nước” và thể hiện tại khoản 3 Điều 66 như sau: 


“3. Giải thưởng nhà nước gồm: 


a) “Giải thưởng Hồ Chí Minh”;


b) “Giải thưởng quốc gia”.”


b) Về đối tượng được tặng Giải thưởng nhà nước


Đối tượng được tặng Giải thưởng nhà nước trong dự thảo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 là “các công trình thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ và văn học, nghệ thuật”. Một số đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc lại điều này nhằm bảo đảm phù hợp với nội dung của Điều 2 quy định về đối tượng áp dụng của Luật là các cá nhân, tập thể, đồng thời đảm bảo tính nhất quán với các quy định khác trong dự thảo Luật. 


Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, các điều 66, 67 và 68 của dự thảo Luật đã được thể hiện theo hướng quy định đối tượng được tặng Giải thưởng nhà nước là “tác giả” của một hoặc nhiều công trình, tác phẩm. 


9. Việc xét khen thưởng theo thủ tục đơn giản


Một số ý kiến của đại biểu Quốc hội đề nghị quy định thủ tục đơn giản trong xét khen thưởng để người có thẩm quyền có thể khen thưởng kịp thời đối với những thành tích đột xuất, rõ ràng, cần kịp thời nhân rộng điển hình, phục vụ các nhiệm vụ chính trị vào thời điểm đó. Tiếp thu ý kiến này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin bổ sung một điều quy định về các trường hợp được đề nghị xét khen thưởng theo thủ tục đơn giản như sau:


“Điều 85

1. Những trường hợp có đủ các điều kiện sau đây được đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản:

a) Việc khen thưởng phục vụ yêu cầu chính trị, kịp thời động viên khích lệ quần chúng;

b) Cá nhân, tập thể lập được thành tích xuất sắc đột xuất trong chiến đấu, công tác, lao động và học tập;

c) Thành tích, công trạng rõ ràng.

2. Việc khen thưởng theo thủ tục đơn giản do Chính phủ quy định.”

10. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận. 

Có ý kiến của đại biểu Quốc hội đề nghị quy định rõ trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác thi đua, khen thưởng.


Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được tiếp thu và bổ sung nội dung này vào Điều 12 của Chương Những quy định chung. 

11. Về việc đặt tên đường, phố, dựng tượng đài

Có ý kiến của đại biểu Quốc hội đề nghị quy định việc dùng tên để đặt cho đường, phố; được dựng tượng đài là một hình thức khen thưởng.


Uỷ ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, những cá nhân, tập thể có thành tích thì đã được khen thưởng bằng các hình thức theo thủ tục, quy trình do pháp luật quy định. Còn việc đặt tên đường, phố, dựng tượng đài là hình thức ghi nhận, tôn vinh của nhân dân đối với những nhân vật lịch sử, những người có công hoặc ghi nhận những chiến công, sự kiện lịch sử, mang tính truyền thống, dân tộc, lịch sử, văn hoá, phản ảnh những đặc thù địa phương, vùng, miền, có quy trình và thẩm quyền quyết định khác với khen thưởng, không phải là hình thức khen thưởng. Vì vậy, xin không điều chỉnh trong Luật thi đua, khen thưởng. Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội giao Chính phủ nghiên cứu, đề xuất việc quy định vấn đề này trong một văn bản khác.



12. Ngoài những nội dung được giải trình tiếp thu trên đây, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo rà soát, nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để bổ sung, chỉnh lý một số nội dung cụ thể khác như:


- Quy định về “đối tượng áp dụng của Luật” thay cho “đối tượng khen thưởng” (Điều 2);


- Bổ sung Điều 3 về giải thích từ ngữ;



- Bổ sung Điều 14 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thi đua, khen thưởng;

- Bổ sung Điều 31 quy định việc đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về các hình thức, danh hiệu thi đua, khen thưởng nhằm tránh trùng lặp giữa các đoàn thể, tổ chức chính trị;


- Bỏ cụm từ “quốc phòng, an ninh” trong tiêu chuẩn xét khen thưởng Huân chương Độc lập tại các điều 36, 37 và 38 của dự thảo vì những người lập được thành tích trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh đã có Huân chương Quân công để tặng thưởng;



- Các danh hiệu vinh dự nhà nước đối với nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ và nghệ nhân được viết lại thống nhất theo trình tự: đối tượng và tiêu chuẩn được xét tặng cho mỗi loại danh hiệu (thể hiện ở các điều  62, 63, 64 và 65);


- Bổ sung Điều 84 để quy định về hồ sơ xét danh hiệu thi đua;


- Bổ sung Điều 92 quy định trách nhiệm quản lý công tác thi đua, khen thưởng của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Điều 93 quy định về trách nhiệm của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội;

- Chuyển Điều 3 (dự thảo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3) quy định về việc cá nhân, tập thể người Việt Nam nhận các hình thức khen thưởng của nước ngoài thành Điều 100 của Chương Điều khoản thi hành.


Ngoài ra, cũng có một số ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội góp ý về văn phong và kỹ thuật lập pháp, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã nghiên cứu, tiếp thu và thể hiện  ở một số điều, khoản cụ thể của dự thảo Luật. 

*

*       *

Trên đây là Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật thi đua, khen thưởng, Uỷ ban thường vụ Quốc hội kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.

                                                                           T/M UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

                                                                                    Phó Chủ tịch 
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